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❖ ĐỊNH NGHIỆP: Thân, khẩu, ý đồng tạo nghiệp → Không thể sám hối

tiêu tội và tu hành thành Tổ được.

❖ BẤT ĐỊNH NGHIỆP: Ý không tạo = Sám hối được và tu hành thành

Tổ sư.

• Vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao tu hành được thành Tổ?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ 



Tánh giới là từ tánh tội mà lập ra. Bản chất của nó là ác1

• Dù đức Phật có ra đời hay chưa ra đời; đức Phật có nói giới hay không nói giới; xưa

nay nếu phạm đến thì thành tội (có hại) cho nên gọi là tánh giới.

• Trong 10 giới của Sa Di, tánh giới là 4 giới đầu: Không sát sanh, không trộm cướp,

không dâm dục, không nói dối.

• Thế nào là tánh giới? Thế nào là giá giới?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

Giá giới là giới phương tiện để ngăn ngừa 2

• Bản chất những điều đó chưa ác.

• Nhưng đức Phật thấy biết trước nên chỉ ra, ngăn cấm vì sợ nhơn phạm những điều giá

giới đó mà phạm vào tánh giới.

• Đồng thời để đề phòng, ngăn ngừa sự chê bai của thế gian.

• Trong 10 giới Sa Di, giá giới gồm 6 giới sau.



• Người đã thọ giới và không thọ giới cùng phạm một lỗi, ai bị

tội nặng hơn?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

1. Trong nhất thời và trong phạm vi của một tội ấy, người đã thọ giới sẽ bị tội nặng

hơn. Do biết mà cố phạm. (Tội từ tâm).

2. Vô minh không biết lối đi, trôi lăn mãi trong sanh tử mới là đại khổ. Cho nên nói:

“sanh tử sự đại.” Vì vậy, nếu xét về dặm dài triền miên trong sanh tử thì người đã

thọ giới sẽ bị tội nhẹ hơn người chưa thọ giới rất nhiều.

• Bởi vì người đã thọ giới thì biết có giới, có phạm tội, biết cách sám tội và biết

chừa bỏ, không tái phạm. Nhờ vậy mà có ngày thoát khỏi đại khổ sanh tử.

• Người chưa thọ giới thì không biết như vậy, sống trong tùy tiện, không tự chủ

cho nên sẽ tái phạm nhiều lần và ở mãi trong sanh tử chịu đại khổ.



 Người đã thọ giới, nếu phạm thì tội lớn hơn người chưa thọ giới

(Vì biết mà cố phạm). Như vậy, người thọ giới có bị thiệt thòi hơn

người chưa thọ giới hay không? (Có lợi ích gì hơn chưa thọ).

 CUÏ THEÅ

 VẤN ĐỀ ĐẶT RA: Người đã thọ giới, nếu phạm → Tội lớn hơn người chưa

thọ giới (Vì biết mà cố phạm).  VẬY THÌ: Người ĐÃ THỌ giới có bị

THIỆT THÒI hơn người CHƯA THỌ giới hay không?  Trong trường hợp

này, lợi ích của người đã thọ giới nằm ở chỗ nào?

• CÓ THỌ GIỚI → Sẽ biết giới→ Mới biết có phạm Nên lỡ phạm thì sám

hối – Sau đó chừa, không phạm nữa  Biết để vượt thoát. Không ở trong sai

lầm để đau khổ mãi.

• CHƯA THỌ GIỚI→ Không biết giới→ Không biết phạm Có khi sai mà

ngỡ là đúng → Ở trong sai lầm và chịu khổ mãi → Do đó: Thiệt thòi hơn

người đã thọ giới và biết rõ giới.



• Phật cấm không được sát sanh là không được giết hại những ai?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Không được sát hại bản thân (chính mình).

• Nghĩa này căn cứ vào nhân duyên đức Phật chế giới không sát sanh.

❖ Không được sát hại người khác:

• Trên từ chư Phật, Thánh nhơn, Sư Tăng, Cha mẹ.

• Dưới đến những loài bò bay máy cựa, những côn trùng nhỏ nhít nhất,

• Hễ có mạng sống thì không được cố ý giết hại.

• Nghĩa là: Không được sát hại tất cả những loài hàm thức.



• Tự giết hại bản thân mình, có lỗi lầm (thiệt thòi) gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Thân do cha mẹ sanh ra và nuôi lớn.

• Thọ sự dạy dỗ của Thầy Tổ, nhiều người.

• Không sống được cho mình, thì nên sống cho người khác.

• Không được tự sát. Nếu tự giết là phạm tội sát sanh.

• Hơn nữa: Những khó khăn là do nghiệp của mình → Phải chuyển hóa.

• Nếu giết thì chỉ tạo thêm tội tự sát, nghiệp nặng hơn → Đọa lạc, khổ hơn.

• Như con trâu kéo cày, làm cho cái ách gãy để khỏi cày.

• Nhưng không biết còn người thợ cày, sẽ có cái ách chắc chắn và bị phạt.

• Thế nên: Tự tử không thoát khỏi nghiệp. Không nên làm.

• Nếu phạm, sẽ khổ hơn.

• Chúng ta không có quyền tự giết.
• Nên sống có ý nghĩa, lợi ích.



• Không được sát sanh qua mấy phương diện?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Không được sát sanh qua ba phương diện:

1. Tự mình giết hại.

2. Xúi bảo người khác giết hại.

3. Hoặc thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ (vui theo).



• Nếu thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị giết hại. Cụ thể:

1. Dùng tiền của để chuộc lấy con vật và thả ra.

2. Không có tiền của thì giáo hóa, xin con vật để thả.

3. Không được thì khéo léo, tận tâm khuyên nhủ người ấy thả con vật ra.

4. Nếu không được nữa thì nên dùng tâm từ bi cảm thông cho nổi đau của

con vật và thương cho nghiệp báo sau này của người giết. Nên khuyên

nhủ con vật xả bỏ thù hận, hướng về Tam Bảo để được liễu thoát.



• Vì sao không nên sát hại chúng sanh?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Vì tôn trọng sự công bằng.

 Tôn trọng Phật tánh bình đẳng.

 Nuôi dưỡng lòng từ bi.

 Tránh nhân quả báo ứng oán thù.

1

2

3

4

• Chỉ cần một việc, sẽ giữ tròn giới không sát sanh. Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

 Có tâm từ bi.1



Thầy Tâm Hạnh.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ

Câu Hỏi

Trắc Nghiệm

30 / 07 / 2023
13 / 06 / Quý Mão



• Trong 10 giới Sa-di, giới không sát sanh được thể hiện qua mấy 

phương diện?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. 2 phương diện là tự mình giết hại và xúi bảo người khác giết hại.

b. 3 phương diện là cố ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.

c. 3 phương diện là vô ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.

d. b và c đều đúng.

e. Đáp án khác.

b. 3 phương diện là cố ý tự mình giết hại; xúi bảo người khác giết hại

và thấy giết hại sinh tâm tùy hỷ.



• Vua Trần Nhân Tông đánh giặc, vì sao tu hành được thành Tổ?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.

b. Định nghiệp, không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời nên

vẫn tu hành thành Tổ.

c. Bất định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.

d. Bất định nghiệm, không thể sám hối nhưng do túc duyên nhiều đời

nên vẫn tu hành thành Tổ.

c. Bất định nghiệp, có thể sám hối và tu hành thành Tổ.



• Trong 10 giới Sa-di, tánh giới bao gồm những giới nào?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Không sát sanh, không trộm cướp, không uống rượu, không tà dâm.

b. Không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không uống rượu.

c. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối.

d. Đáp án khác.d. Đáp án khác.



• Theo như trong bài học giới thứ nhất, vì sao không nên sát hại chúng sanh?

(1) Vì tất cả chúng sanh đều là bà con nhiều đời của mình.

(2) Vì tôn trọng sự công bằng.

(3) Vì tôn trọng Phật tánh bình đẳng.

(4) Vì bảo vệ môi trường sinh thái

(5) Vì nuôi dưỡng lòng từ bi. 

(6) Vì tránh nhân quả báo ứng oán thù.

(7) Vì tạo duyên lành với chúng sanh.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 4

a . (1), (2), (3) và (5)

c . (1), (3), (4) và (6)

e. Tất cả đáp án trên đều đúng

b . (2), (3), (5) và (6)

d . (2), (5), (6) và (7)

f. Đáp án khác

b . (2), (3), (5) và (6)



• Nếu thấy người khác giết hại, chúng ta phải làm gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 5

a. Nên tránh đi chỗ khác để không thấy cảnh thương tâm.

b. Nên từ bi thương xót cho người giết hại và con vật bị giết hại.

c. Nên dùng mọi phương tiện khuyên người ấy thả con vật, cho nó được

sống và người kia khỏi mang nghiệp sát sanh.

d. Cả b và c.d. Cả b và c.
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Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



二曰不盜。

解曰：金銀重物，以至一針一草，不得不

與而取。若常住物，若信施物，若僧眾

物，若官物，民物，一切物。或奪取，或

竊取，或詐取，乃至偷稅冒渡等，皆為偷

盜。經載：“一沙彌盜常住果七枚；一沙

彌盜眾僧餅數番；一沙彌盜眾僧石蜜少

分，俱墮地獄。”故經云：“寧就斷手，

不取非財。” 噫，可不戒歟！



Giaûng Giaûi



THƯỜNG TRỤ VẬT
1

❖ Còn gọi là Thường trụ tăng vật, Thường trụ, Thường thập.

❖ Vật của Thường trụ:

• Tức chỉ cho những vật dụng cung cấp cho chúng tăng thọ dụng.

• Các tư cụ như già lam, phòng xá... cung cấp cho chúng tăng các nơi thọ dụng

chính là Thường trụ vật.

• Nếu ai chiếm Thường trụ vật làm của riêng, hoặc mua bán đổi chác thì phạm

đại tội.

• Thường trụ tiền là tiền bạc chung của tự viện.



Tứ phần luật hành sự sao quyển trung, Tăng vật được chia làm 4 loại:

1) Thường trụ thường trụ vật:

• Vật thường trụ do chúng tăng thường trụ sử dụng, như chùa viện, phòng 

xá, nhà kho, bếp núc... 

2) Thập phương thường trụ vật:

• Vật thường trụ được dành cho chúng tăng 10 phương sử dụng.

3) Hiện tiền hiện tiền vật:

• Vật thường trụ mà chúng tăng hiện tiền được thụ dụng.

4) Thập phương hiện tiền vật:

• Những vật do chúng tăng 10 phương hiện tiền được thụ dụng, tức chỉ cho 

những vật do vị tăng qua đời để lại. 

❖ Hai loại vật sau (3, 4) là những vật thuộc quyền sử dụng của chúng 

tăng hiện diện.



TĂNG VẬT
2

 Vật của “Chúng Tăng”.

 Đây là vật của Chúng Tăng hiện tiền.

HOẶC ĐOẠT THỦ (Cướp ngang)
3

❖ Kinh Nghi Tắc nói: “Nếu các vật như Y, Bát của mình bị giặc trộm cướp thì

không nên giành dựt lại. Phải tìm cách thuyết pháp cho họ nghe rồi xin lại; hoặc

đem tiền mua chuộc. Nếu họ không bằng lòng cho lại thì tùy họ.” (Không giựt lại).

❖ CÓ BA TRƯỜNG HỢP PHẠM:

1) Tự mình lấy,

2) Giám sát việc lấy trộm,

3) Sai người khác lấy trộm.



KINH TẢI NHẤT SA DI ĐẠO THƯỜNG 

TRỤ...

4

 Kinh A HÀM:

 Bấy giờ Tôn giả Mục Liên đem ba câu chuyện thuật lại cho Ngài Tỳ kheo

Lặc Xoa Na nghe…

 Tỳ kheo Lặc Xoa Na nghe thuật câu chuyện, lấy làm lạ liền đến bạch Phật.

 Phật bảo các Tỳ kheo: “Ta cũng thấy chúng sanh như thế, nhưng không

dám nói, vì sợ kẻ ngu si bất tín lời Như Lai mà phải chịu khổ nhiều đời”.

 Phật nói nhân quyên báo ứng của ba câu chuyện trên.



NINH TỰU ĐOẠN THỦ, BẤT THỦ PHI TÀI5

• Cho nên trong kinh nói: “Thà chịu chặt tay, chớ lấy của phi tài”.

• Những vật không phải nghĩa gọi là “phi tài”.

• Người giữ giới không nên lấy của “phi tài”.

• Nếu có bị chặt tay thì các nỗi đau khổ chỉ trong một đời.

• Còn lấy của phi tài, phá giới, sẽ bị đọa trong ba đường ác, đời đời

mắc quả báo không có tay.

1

2

Giải nghĩa

Các dẫn chứng



NINH TỰU ĐOẠN THỦ, BẤT THỦ PHI TÀI5

1

2

Giải nghĩa

 Người xưa có câu: “Nhơn phi thiện bất giao, vật phi nghĩa bất thủ”.

➢ Nghĩa là: “Người không tốt thì không làm bạn, của phi nghĩa thì không lấy”.

 Lại có câu: “Phi tài hại kỷ, ác ngữ thương nhơn”.

➢ Nghĩa là: “Của phi tài thì làm hại mình, lời nói ác thì làm tổn thương người”.

 Ôi! Kẻ thế Nho còn vậy, huống nữa trang Thích tử..., coi vàng ngọc như sành

sỏi, mà chẳng bằng hay sao?!

 Kinh Lục Độ Tập nói: Xưa kia đức Phật còn làm người nghèo, Ngài nói: “Ta

thà giữ đạo nghèo hèn mà chết chứ không làm người vô đạo, giàu sang mà

sống”.

Các dẫn chứng



ÔI! KHÁ CHẲNG RĂN CHỪA Ư?!
6

 Kinh TĂNG NHẤT A HÀM nói: Phật dạy các Tỳ kheo: "Nếu ai trộm cắp vật của

người ta, bị người Chủ bắt được, giao cho Quan trị tội, cầm giam trong lao ngục,

hoặc chặt tay, chân, lắt tai, mũi, nhẫn đến chặt đầu, tên bắn, đủ cách hành hạ, rồi

chết. Sau khi mạng chung sanh trong "Địa ngục" lửa dữ thiêu thân, nước đồng sôi

rót vào miệng, hoặc trụng chảo dầu, quăng lò lửa, gươm đao đâm lụi, hấp nóng, bỏ

chỗ dơ cối xay nghiền nát, cối giã đâm nhừ, chua chát nhức đau đủ cách, không thể

kể xiết, cả trăm nghìn năm, không ngày ra khỏi. Tội "Địa ngục" vừa mãn, kế sanh

trong loại "Súc sanh" làm voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà, lừa và chó v.v..., trải trăm

nghìn năm, ra sức đền bù nợ người. Tội "Súc sanh" vừa mãn lại sanh trong loài

"Ngạ quỉ" đói khát, khổ ngặt không thể nói hết, trải trăm nghìn năm chịu khổ như

thế. Hết đời "Ngạ quỉ" mới được làm người, lại mắc hai món quả báo:

1) Nghèo cùng, áo chẳng kín thân, cơm không no miệng.

2) Thường bị nước trôi, lửa cháy, hoặc bị vua bắt quan đòi, giặc dữ cướp đoạt...



1. TRÁNH PHẢN CẢM VÀ HÙ DỌA, NÓI QUÁ SỰ THẬT:

• Nói NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO để cảnh tỉnh, → Nhằm không để phạm tội.

• Tránh hù dọa → Khiến căng thẳng, lo sợ, làm gì cũng sợ tội, không sống được. 

• Hoặc phát hiện hù dọa thành nói quá sự thật → Sẽ phản tác dụng, không tin.

• Đồng thời phải nhớ đến lòng TỪ BI và ĐẠO ĐỨC CHUNG.

• Không phạm vào lỗi lầm: Người nghe bị phản cảm, khiến sai giá trị đạo đức.

2. KHÉO BIẾT ĐỂ TÙY THỜI, TÙY CƠ VẬN DỤNG:

• Giảng dạy phải biết tùy cơ, tùy thời. 

• Với ai, lúc nào nên nói điều gì, như thế nào.

• Nên đặt hiệu quả cho người khác rồi nói, 

• Không vì tâm bất bình thường của mình rồi nói quá sự thật vấn đề.



❖ Từ những vật quý giá như vàng bạc cho đến cây kim, ngọn cỏ; không được

lấy khi chưa có sự đồng ý của chủ nhơn.

❖ Hoặc là của thường trụ, của tín thí, của chúng tăng, vật của quan, của dân,

bao gồm hết thảy các vật dụng khác. Không được không cho mà tùy tiện

lấy dùng.

• Giới thứ hai của Sa Di là không được trộm cướp những vật dụng gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Theo trong Luật dạy không được lấy trộm qua bao nhiêu cách?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Theo trong Luật dạy, không được lấy trộm qua ba cách:

1. Cướp đoạt để lấy.

2. Lén lút để lấy.

3. Lừa gạt để lấy.

❖ Ngoài ra, những việc trốn thuế, gạt đò... đều là phạm tội trộm cướp.



• Có bao nhiêu trường hợp được coi là phạm tội trộm cướp?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Có ba trường hợp phạm:

1. Tự mình lấy trộm.

2. Giám sát (tổ chức, canh chừng) việc lấy trộm.

3. Sai người khác lấy trộm.



❖ Không nên giành dựt lại.

❖ Tìm cách thuyết pháp cho họ nghe rồi xin lại.

❖ Hoặc đem tiền của mua đổi lại.

❖ Nếu không bằng lòng thì thôi; tùy họ vậy. (Kinh Nghi Tắc).

• Nếu các vật của mình như Y, Bát... bị giặc trộm cướp thì làm gì 

mới đúng Luật Phật?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



Thầy Tâm Hạnh.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ

Câu Hỏi

Trắc Nghiệm

31 / 07 / 2023
14 / 06 / Quý Mão



• Nối chọn đáp án đúng

“Kim ngân trọng vật, dĩ chí nhất chân nhất thảo, bất đắc bất dữ

nhi thủ. Nhược ..(1).., nhược..(2).., nhược..(3).., 

nhược..(4)..,..(5).., nhất thiết vật.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

(1) (a). Tăng chúng vật

(2) (b). Quan vật

(3) (c). Thường trụ vật

(4) (d). Dân vật

(5) (e). Tín thí vật



• Nối chọn đáp án đúng

“Hoặc ..(1).., hoặc ..(2).., hoặc..(3).., nãi chí thâu thuế mạo độ 

đẳng, giai vị thâu đạo.”

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. (1) đoạt thủ, (2) trộm thủ, (3) trá thủ

b. (1) chiếm thủ, (2) thiết thủ, (3) trá thủ

c. (1) đoạt thủ, (2) trấn thủ, (3) thiết thủ

d. (1) phòng thủ, (2) cố thủ, (3) chấp thủ

e. Đáp án khác.e. Đáp án khác.



▪ ĐOẠT THỦ

▪ THIẾT THỦ

▪ TRÁ THỦ

• Nối hai cột sao cho đúng?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

Chiếm đoạt

Dối gạt để lấy

Trộm lấy

Ăn cướp

Lừa gạt để lấy

Giựt ngang

Cướp ngang

Lén lấy



• Thường trụ vật bao gồm những loại nào sau đây?

(1) Thường trụ thường trụ vật.

(2) Hiện tiền thường trụ vật.

(3) Hiện tiền hiện tiền vật.

(4) Thập phương thường trụ vật.

(5) Thập phương hiện tiền vật.

(6) Thập phương thập phương vật

(7) Hiện tiền thập phương vật.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 4

a. (1), (4), (5), và (7)

b. (1), (2), (6), và (7)

c. (3), (4), (5), và (6)

d. (1), (3), (4), và (5)d. (1), (3), (4), và (5)



• Trường hợp nào sau đây được coi là phạm tội trộm cướp?
(1) Tự mình lấy trộm.

(2) Sai người lấy trộm.

(3) Thấy người khác lấy trộm sinh tâm hoan hỷ.

(4) Thấy người khác bị trộm mà ngó lơ, làm lơ.

(5) Giám sát (tổ chức, canh chừng) việc lấy trộm.

(6) Vô tình nhặt phải của rơi nhưng không khai báo, trả lại dù người có đang tìm kiếm.

(7) Thấy người khác rơi đồ vật, quên đồ vật nhưng không nhắc mà cố chờ người đi rồi

nhặt lấy một cách thản nhiên. 

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 5

a. (1), (2), (3), (4) và (5)

b. (1), (2), (4), (5) và (7)

c. (1), (2), (5), (6) và (7)

d. (1), (2), (3), (6) và (7)

c. (1), (2), (5), (6) và (7)




